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VÊ QUAN NI ỆM VĂN HỌC CỦA NGUYẾN ĐÌNH CHIỀU

LÊ CHÍ D Ũ N G *

Nguyễn Đình Chiều  cố ích cho đời  ở  ba tư cách: nhà nho - ông  đồ, nhà nho - lương  
y, nhà nho - thi nhân. Ở  tư cách nhà nho - thỉ nhân, ông nồi t iếng  và đ ư ợ c  tôn kính trong  
cộng  dồng  dân tộc Vỉệt  Nam.

Nhiêu  học gỉả đã nghiên cứu Nguyễn Đình Chiều như một nhà nho - thi nhân, nhưng  
chưa có  học giả nào dành hẳn một bài báo hay một dung lượng  căn và đủ trong một cuốn  
sách cho  vẩn đề quan niệm văn học  của ông. Ở  bài viết  này chúng tôi cỗ gắng tìm hiỄu 
vấn đề  quan trọng đố  ở  Nguyễn Đình Chiều trong chính sáng tác  của nhà thơ.

I

1. Toàn bộ sáng tác của Nguyễn Đình Chiều là sự thực hiện chức năng của văn 
c h ư ơ n g  chính đ ạ o : treo g ư ơ n g  tốt, xấu đề giáo huấn, đề khen, chê.

2. Trong nghệ thuật của Nguyẽn Đình Chièu ranh giới  của hai tuyến nhân vật chính,  
tà  với  haỉ cảm hứng n g ợ i  ca, khẳng định  và p h ê  p h á n ,  p h ủ  dịnh  là rạch rồi, không thê  
lẫn lộn. Tuyến nhân vật chính  đ ư ợ c  lý tưởng  hóa bâng các thủ pháp ư ớ c  lệ hoặc bầng s ự  
t ư ơ n g  p h à n  g iữa  phầm chất bôn trong tốt đẹp  với  hình thức hên ngoài  bình di làm nôi  
bật quan niộm chùa đ ấ t  p h ậ t  và n g , hoặc bâng sự thề hiện n g ư ờ i  cố  tàỉ th ư ờn g  dị  t ư ớ n g ; 
các nhân vật tà đ ư ợ c  nhà thơ  mô tả bằng những hình thức vốn có  của chúng. Trong  "trận 
doanh" của các nhân vật phe chính những hình tượng  nhà nho  hành d ạ o , nhà nho  ẵn dật  
như biều trưng cho lẽ xu ấ t ,  x ứ  của các nhà nho chính thống  đ ư ợ c  Nguyễn Đình Chiều  
khác họa với  tẫt cả sự  ưu ái, gan ruột của ông.

3. Nguyên Đình ChiỄu khaỉ thác triệt đè khả năng k ĩ  chuyện,  (rình b à y , biện luận ờ  
tất cả các  thề loại mà ông sử  dụng đỄ íruyen d ạ o  và vệ dạo .  BĩVả thế ông cố hứng thú đặc  
biệt  khi viết  ba truyện t h ơ  Nôm; ông dùng thề p h ú  viết  văn tẽ; ông RẮng tác 12 bà i  thư  
điếu T r ư ơ n g  Định,  Ì2 bài  t h ơ  điếu Phan Tòng đề khắc phục dung lư ợ n g  rực nhỏ  của một  
bàỉ thư luật  D ư ờ n g  nhằm bênh vực nhiỄu hơn cho chính nghia.

4. Ngoài  mấy vần thơ chữ  Hán điếu Phan Thanh Gỉản, ô m  trùm  lẽn sáng tác của 
Nguyên Đình Chièu là văn chư ơng  N ô m .  Nhà thơ dành trọn văn c h ư ơ n g  Nôm cho  nhửng  
vấn đỄ trang nghiêm, trọng dại:  truyẽn đạo,  vệ đạo. Ở  đây cố  sự  dan xen  của nghệ thuật  
theo  dỉên p h ạ m  chính thống  với nghộ thuật nốt  thư, k ĩ  thơ,  của díền, tích và lời  ân t iếng

( + ) Bộ Giáo dục và Đào tạo
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nỏỉ trong folklore và trong cuộc sõng của quô hưtrng ỏng. Ở  đây bận đọc tìm thẫy vrtn 
vân hóa-nghộ thuật Trung O uổc  đã giúp lác giả xây dựng các nhân vật nhà nho hành đạo,  
nhà nho ẫn dật theo quan nỉộm Nho gỉa, cả vốn vân hỏa - nghộ thuật Trung O uốc  đả hỗ 
trợ đác lực cho nhà t her khắc họa những nhân vật dẻ khíVi hứng (âm hồn cAng chứng  
Đ ồ n g  Nai thích và ihuộc những anh hùng trong Tam quốc, T h u y ế ĩ  Dưàn%, T h u y ế l  
Tống ,  Chinh Dôn g,  Chinh Tây. . .  Sáng tác văn chưorng, Nguyín  Đình C h ỉ íu  murtn g iáo  
hóa s ĩ  và dạy  d â n .

5. Trong sáng tác của Nguyễn Đình ChỉỄu độc gỉả hắt gặp những câu I her mang tính 
tuyền  ngôn nghệ  thuậ t , rằng viết vân là nhầm xây tạo một cuộc srtng-xá hội: trai thới  
trung h iếu  làm dầu, gá i  thời  t iế t  hạnh là câu írau mình;  là đề vun đáp một lặp trường: cứ  
theo m ộ t  d ạ o  N h o  ta, RỈử câu lể nghĩa muôn nhà yên vui; viết vAn ià giúp đờỉ  loạn  thành 
trị. Và, muốn chỏr khám  đạo,  ch(V đỉ thật sâu, thật xa  vào sỉ, nồng,  công, cồ, nhà thơ phải  
thuê  dệt  câm vđn,  phảỉ p h u n  châu, nhả ngọc.

Từ 5 diẽm trên, có thề kết luận: Nguyễn Đình Chiều viết văn là đ í  c h ở  dạo,  s ử a  d&i, 
dạy  n g ư ờ i .

II
T h ế  thì, hỉện thực thời  đạỉ Nguyễn Đình  C h ỉ ỉu  cố khúc xạ vào sáng tác của ông  

không ? Hãy đọc  những câu thư: "Đạo trời nào phải đâu xa, G ợi  tấm lòng người  cố  giải  
ra". Nhà t her xác 1 ỉn rằng "mối đạo trời trao đức  thánh ta" - Khfing tử. Và đạo trời chính  
là tam c ư ư n g , ngủ thường.

1. Nguyên Đình ChiỄu mô tả Lục Vân Tiên như một nhà nho hành đạo văn võ song  
t o à n , hiếu  trung trọn vẹn, g ồ m  dù năm p h à m :  trí, dùng, nhân, nghia, danh. Đ ố  là hoài  
b ã o  c ủ a  tác  g ỉ ả  VỀ m ộ t  t r a n g  nam nhỉ  dẹp  nộ i  loạn, chống  ngoạ i  xâm, d e m  lại  sự  y ê n  
v ữ n g  cho sưn hà x ã  íđc, cuộc số n g  an lạc, thái  bình cho muôn  dân.  Trong sáng tác cỏa  
m ì n h  ô n g  t h ư ờ n g  t r ự c  t ỉ ế p  nố i  vẽ c ư ơ n g ,  t h ư ờ n g ,  VẾ ba vua, năm d ế - n h ữ n g  m in h quân  
c ủ a  t h ử i  t h ư ợ n g  cồ ;  ô n g  đề  c h o  n h â n  vật  n g h ộ  i h u ậ t  phát  ngAn VẾ lỗ í hưưng  đồẳ v ớ i  

n hữn g  ngườỉ  xưa có  lài kỉnh luân, nhưng không gặp thởỉ,  về lẻ ghé t  chia vào bọn hôn 
quân bạo chúa gây đau khò, chết  chóc  cho dân. Như chế, Nguyẻn Đình Chỉều  (hù và x ả
( lấy  và bỏ) ,  c h ứ  không lĩnh hộỉ toàn bộ đạo trời , và quả thật ỏng đầ thủ nhân chính  •
khoan dân,  huộ dân,  an dân - trong Nho gỉâo.

Lục  Vân Tiên và ông Quán (cũng UUƯ T r ư ơ n g  Định và Kỳ Nhân sư)  đ ư ự c  Nguyẻn  
Đình ChỉSu thẽ hiện như haỉ sự lựa chọn x u ấ t , x ừ  Lục Vân Tiên hành,  Hphồ đời  giúp  
nước"; ông Quán tàng  "thung dung dưới  th í ,  vui say trong đời". Họ là nhửng người  bạn 
1hanh khí  của nhau, b(Vi họ là hai m dnh  thống nhát-mâu thuán trong tâm  cùa nhà chơ.  
r h ế  đẫy,  ờ  Nguyẻn Đình Chiẽu sự nắm gỉử c h ữ  thời  ỉà bảo toàn bản iỉnh, di d ư ử n g  tính  
ình.  Trong ỉâm cùa ông hoài bảo vê trung hiếu,  phò đời  giủp nướ c ,  chung srtng v(VỈ sự  
rong  sạch,  ng a n g  tàng , phóng khoáng, hòa mình với  tự nhiên.  B(Vi vậy y thuật giúp  
Mguyẻn Đình ChỉỄu thực hiện lòng nhân  đ ư ợ c  ông gợằ là N h o  y  \ đạo l iên gân VỚI việc 
\hàn d u , tạo c ho  ngườỉ  ta d ạ o  chơi  non nước ,  trầm p h ù  công d a n h , nôn d ạ o  tiền cứng & 
rong làng d ạ o  N h o .  Trong sáng tác của NguyỄn Đình C h l ỉu ,  nh ỉ ĩu  lần độc giả nhìn thấy
}ác ăn s ỉ  ' th ấ y  t h u ố c , các d ạ o  s ĩ  ' ăn s ỉ  - danh y ...

Nguyễn Đ ìn h  ChỉẾu sùng d ạ o  Nho,  qui những gì trong các g iáo  th u y ế t  khác, k ỉ  cá l i
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báo  ứng cùa lr&it p h â t  theo cách h i iu  dân gian, tư ơ n g  h ợ p  với  nhân chính và tâm t ính  
cùa ông,  vào đ ạ o  Nho.

2. Trong sáng tác của Nguyên Đình Chiều có những ánh xạ  của những n *m /r,i/ i'uộc 
s ố n g  của ông ở  thôn ẩp Nam bộ,  những ảnh xạ  của cuộc kháng chiến  ở  D ồ n g  N.«i n»>i 
cuối  thế kỷ XIX. Những ảnh xạ ấy cho phép nhà nghiên cứu văn học hỉẽu tâm  I ù.í iíhà 
nho-thi  nhân xúc  t i ế p  và l ĩnh hội  đạo trong n g ư ờ i  và sựt cảnh và vật  như thế n io .  V ò n  
văn hóa-nghệ  thuật  bác học, vốn f o l k l o r e , cả những (hê loạỉ  văn học  m à  ồng sư ứụng  
cũng tham gia trực t i ế p  vào sự t iếp xúc và lĩnh hội này. Tẫt cả những gì hỉện dỉộn trong  
thế giới  nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiều đều đã đ ư ự c  tâm của ông k iềm  soát,  phân  
thành hai loại chính, tà đề b a o , biếm.

3. Quan hệ của tâm và đạo là thống  n hấ t -m âu  thuần.  Khỉ xuất hiện t ình huống mâu 
thuẫn trong quan hệ đó,  Nguyễn Đình Chiêu đã ra sức  biện giải, tức là tìm lý lẽ, sao cho  
điẽu mà tâm của ông nhận ĩà dứng  đ ư ợ c  coi là không trái  đạo.  Vàn t ế  nghĩa sĩ  Cần  
G iuộc , Văn t ế  T r ư ơ n g  Đ ị n h , những bài thư điếu Trưcrng Định,  Phan Tòng,  Phan Thanh  
Giản,  bàỉ thơ  T ừ  biệt  c ổ  nhân. . .  đ ư ợ c  vỉết trong những tình huống ấy. N h ử n g  tình huống  
như vậy xuất hiện ngày càpg nhiều trong sáng tác cùa Nguyễn Đình Chiều  (V những năm 
tháng Nam bộ kháng chiến chống Pháp. Ở  thời  điềm này, đề vệ đạo,  tâm của ông bât bình 
với  triều đình không đáp thiên mệnh, không thòa dân vọng,  ông chống  kẻ thù của vua,  
cha, ngay cả khi Lục tinh rơi trọn vào tay giặc.  Trong tác phẫm của ông hạn đọc  tìm thấy  
những hình tư ợ n g  ám d ụ , những ngôn từ ần dụ, sự biến dịch của âm, d ư ư n g , sự lẩn lư<Vt 
nhau của chính khí, tà khí . . .

4. Tốm  lại, trong sáng tác của Nguyên Đình Chiêu,  t rư ớc  cũng như sau  khi Pháp  
đánh Nam hộ, bạn đợc có thề tìm thấy ở  mức độ này hay mức độ khác ảnh xạ của cuộc  
sống-xã  hội thời  ông,  nhưng những ánh xụ ấy  không p h ả i  là k ế t  qud của m ộ t  chù ý  quan  
sát, m ô  tả chân thật  t h ế  g i ớ i  khách quan bao quanh tác gid.

III
1. Trong thế kỷ XIX các nướ c  đòng văn Việt  Nam, Trung Q uốc ,  Trỉều Tiên,  Nhật  

Bản lân lượt  t i ế p  xú c  toàn diộn vời các nướ c  phưưng  Táy. ơ  Trung Q u ố c ,  Triều Tiên,  
Nhật Bản đá xuẩt hiện những tư tưởng như: "Trung IỈ1Ỉ, Tâv dụng", "Đông dạo, Tây khí**, I 
"Hoa hồn, d ư ơ n g  tài". Riêng ờ  n ư ớ c  cùa vua Tự Đ ứ c  thì phương Tây chỉ là "dưtrng d i" ,! 
Mtây di" và nhà nho - thi nhân Nguyễn Đình Chiều dõng  dạc: "Hai chữ c ư ơ n g  th ư ờ n g  dần ! 
các nướ c .  Một câu trung hiếu vững muôn nhà".

2. Nguyễn Đình  Chiều viết  vản đề minh họa  cho  đạo theo sự lĩnh hội của IâMĩ ông.  
Th ế  nhưng trong văn c h ư ơ n g  của ông người  đọc thấy chính nghĩa tháng gian tà; tiỉiừng 
ứng xử cao  đẹp  kiến  nghĩa bấ t  w, vô dũng d ã , lòng nhân áỉ sâu sắc thđy  n g ư ớ i  dau giởriR 
m ìn h  đau\  nhân cách cứng  còỉ  không chịu khuẵt phục trước  các thê lực bạo tàn, hác ám.  
thẩy những quan hệ lâu bồn máu thịt gỉửa ngườỉ  với  ngirời trong cộng  đồng: cha con ,  vợ  |l 
chồng,  thầy trò, b ì u  bạn,  dân nước,  tình làng nghĩa xốm; thẵv sự tồn [ậ\ s6ng đôỉ  của cáỉ  
lý tưởng,  linh diộu với  cái thiếc thực,  bình dị...

3. Nguyên Dinh  Chièu,  Phan Dinh Phùng, Nguyễn Xuân Ồn,  Nguyên Quang  Bích. . . ,  
mỗỉ người  mỗi vẻ, nhưng giống  nhau ờ  chỗ đem c ư ơ n g  (hường  cùa Nho giáo ra chồng
sơn  hà xã tác - n ư ớ c  cũ của vua, cha - không tìm k i ế m  và khống h i ỉu  cái m ớ i .  Trong t ình I
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hình đố, nhồ nho yêu n ư ớ c  - nhà cái cách Nguyễn T rường  Tộ chẳng những khỏng nhận 
đ ư ợ c  hậu thuẫn của kinh tế-xã hội đẽ thực hỉộn phát triẾn đất nước,  mà cồn vấp phải sự  
không đồng  tình của những người  ấy.

Tuy vậy, NguyỄn Đình Chiều nòỉ bật hơn Phan Đình Phòng, Nguyễn Xuân Ổn,  
NguyỄn Ouang Bích,  không chi vì ông là người  đầu tỉên viết thơ chổng  Pháp, mà chủ yếu 
là: bằng hành động  và bằng  nghệ thuật Nguyỗn Đình ChiỄu đã  tham g ia  vào tấ t  cá những  
ứng xử  của thời  đ ạ i  ông:  ằn dật và dẹp  loạn, chống  ngoại  xâm, đánh Pháp và không phục  
tòng trỉẽu đình cắt đất dang cho  giặc,  ngá xuống trong chiến đấu, tị địa và bất hợp  tác 
với  bọn c ư ớ p  nư ớ c ,  nhưng vẳn không ngừng cứu khồ, cứu nghèo cho  dân...  Hiền nhiên  
trong  hành động và trong nghệ thuậí cúa Nguyễn Đình Chiều,  không xuất hỉện yếu tố  
phản nghịch nào ch ốn g  lạỉ Nho giáo.  Những thề loại đ ư ợ c  ông sử  dụng tư ơ n g  hợp  với  
tình hình ấy: truyện thơ  Nôm, nhưng không phải  là truyện thơ Nôm tàỉ từ-g ia ỉ  nhân; thơ  
luật Đưửng;  văn tế; không có ca trù, từ k h ú c .

4. Trong  nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiẽu,  ở  đâu tác giả chia sẻ cái hữu ích, cái  
đẹ p  của các học phái khác và của tín ngưỡng  và quan niệra dân gian, thì ờ  đẵy chan hòa  
s ự  nghĩa hiệp,  lòng  nhân áỉ và sự  trong sạch,  phóng khoáng của tâm hồn nhà thơ-thi  
nhân; cỏn ờ  đâu ông bảo vệ cho sự độc  tôn của Nho giáo mợt cách kiên quyết  đến mức  
khô khan, thì ờ  đó  tác giá rai  vào tình huống của sự hẵng hựt về tri thức,  thậm chí . . .  bất  
cận nhân tình.

5. Không tìm kiếm cáỉ mới trong hành động  và trong nghệ thuật, Nguyễn Đình c h i ề u
m uốn quay VỄ với  cuộc  sổng  thái cồ.

Cố thè coi Nguyễn  Đình  Chiều là nhà nho-thi  nhân kiều chính thống  viết  những  
trang c u ố i  của văn học trung dại  Việt  Nam.

IV
1. Vãn là đề c h ở  đạo.  Đỉẽu này khiến Nguyên Đình Chỉẽu gần gũ i  với  Nguyễn Trãi,  

Ngu yỗn Bỉnh Khiêm, với  Phan Bội  Châu,  Phan Châu Trinh,  vớỉ H ồ Chí  Minh,  Sóng  H ồn g
- những nghệ si khác  nhau VỄ lý tư ờ n g  chính tri - xả hội, nhưng g iống  nhau <v một dièm:  
g i a o  cho  vân c h ư ơ n g  chức  năng t ruyền thụ, g i á o  huấn,  làm ông xa cách với  những nhà 
nho tài  từ- thỉ  n h â n , như Nguyỗn Huy Tự,  Nguyẻn Du, Phạm Thái,  Cao Bá Quát,  Nguyẽn  
C ôn g  Trứ - những tác gỉa của văn học  trung đạỉ gần như cùng thời  với  Nguyễn  Đình  
C h ỉ ỉ u .

2. Những nghệ sĩ kỉỄu Nguyễn Đình ChiỄu coỉ văn chư ơ ng  là p h ư ơ n g  tiện thực  hiện  
x á c  tín của tâm, chí,  đạo,  chứ  không thề là cứu cánh của cuộc  dcVi người  cầm bút, mặc dù 
họ suốt  dời  trau thư chuốt  ván. N h ừ ng  nghệ sĩ kièu Nguyễn Du đánh giá văn c h ư ư n g  là 
s ự  p h á t  l iẽ t  cùa tàỉ, tình,  là p h o n g  vận kỳ d u y ê n , là đỉỄu làm ngườỉ  ta nồi  t i ếng  ở  đờ i .

3. Hai kỉỄu nghệ sĩ  như thế xuất hiện t rư ớ c , sau  trong văn học trung đạỉ Việt  Nam,  
tồn tại cho đến hôm nay và ờ  mỗi thờ i  điềm lịch sử vị trí  của mỗi  kiêu nghệ sĩ trên vãn
đàn dân lộc  là khác  nhau.

4. ỏ'  nửa cuố i  thế kỷ XIX kiều nghệ sĩ như Nguyễn Đình ChiẼu ch iếm  vị trí ưu thắng
trong văn học n ư ớ c  nhà, thặm chí  găn như độc  c h iế m  văn đàn Việt  Nam. Vị  trí ấy là dích  
đ á n g  và t ích cực, nhưng không phải  là d ă u  hiệu cùa s ự  p h á t  Ịriin bình th ư ờ n g  của văn
b ọ c  dân lộc,  so với  văn học thời  Nguyễn  Du. ..
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